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Giờ 

sinh 

hoạt 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Hoạt 

động 

học 

NHẬN BIẾT CON 

GÀ TRỐNG 

(MT 39, MT 33, MT 

62) 

NHẬN BIẾT MÀU 

ĐỎ 

(MT 38, MT 29) 

BÉ XẾP CÁI GHẾ. 

(MT 13) 

 ĐI CÓ MANG VẬT 

TRÊN TAY  

(MT 1, MT 2) 

DẠY HÁT "EM 

BÚP BÊ" 

(MT 70) 

BÀI THƠ CHÚ GÀ 

CON 

(MT 49, MT 57, MT 

47) 

NẶN GIUN  

(MT 11, MT 71) 

Hoạt 

động 

ngoài 

trời 

- TCVĐ: Chạy đuổi 

theo cô 

- Chơi tự do; câu cá , 

bò chui qua cổng,đập 

ruồi ,ném bóng ,bắt 

bướm.. 

(MT 33, MT 39) 

- Quan sát ; Gà mái   

- Chơi tự do:  câu cá, 

bò chui qua ống, ném 

bóng, gấp cá, bắt 

bướm, đập ông, gắn 

bóng.... 

(MT 10, MT 25) 

- Quan sát: Chú gà 

con 

- Chơi tự do: câu cá, 

bò chui qua ống, ném 

bóng, gấp cá, bắt 

bướm, đập ông, gắn 

bóng.... 

(MT 62, MT 63) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Chơi tự do: câu cá, 

bò chui qua ống, ném 

bóng, gấp cá, bắt 

bướm, đập ông, gắn 

bóng.... 

 

(MT 63, MT 10) 

- TCVĐ: Bắt bướm 

- Chơi tự do: câu cá, 

bò chui qua ống, ném 

bóng, gấp cá, bắt 

bướm, đập ông, gắn 

bóng.... 

(MT 33, MT 63) 

Hoạt 

động 

góc 

Góc chơi tập 

- Bế em, ru em ngủ 

Góc hoạt động với đồ vật. 



- Xâu hạt màu đỏ 

- Nặn đồ chơi,  tô màu 

- Chọn đồ chơi có màu đỏ, chơi với đồ chơi: cầm, nắm, sờ, nắn, quan sát, kéo, đẩy…. 

- Xem sách về đồ chơi bằng nhựa 

- Đọc thơ " Bạn mới, Yêu mẹ", “Chú gà con” 

- Xây Trường học. 

- Chơi luồn dây 

- Chơi tìm bóng con vật  

- Chơi ghép tranh con vật, ... 

 Góc vận động 

- Đi thay đổi tốc độ nhanh, chậm theo cô. 

- Vận động theo nhạc. 

(MT 11, MT 12, MT 13, MT 70, MT 65, MT 18, MT 66) 

Vệ sinh 
Vệ Sinh Đúng Nơi Quy Định 

(MT 26) 

Giờ ăn 

- Cô giáo dục đinh dưỡng trước khi cho trẻ ăn. 

- Trẻ biết cầm thìa xúc cơm ăn, ăn hết suất của mình, chấp nhận ăn nhiều loại thức ăn khác nhau. 

 (MT 24) 

Giờ ngủ 
Làm Quen Chế Độ Ngủ 1 Giấc 

(MT 21, MT 24) 

Hoạt 

động 

chiều 

Nghe và nhận biết âm 

thanh của một số đồ 

vật, tiếng kêu của một 

số con vật quen thuộc. 

(MT 56, MT 33) 

Tập trẻ cầm bút di 

màu 

  

(MT 72, MT 14) 

Ôn lại các bài thơ đã 

học như Yêu mẹ, Bạn 

mới... 

(MT 49, MT 52) 

Xem tranh một số 

con nuôi trong nhà 

như còn gà, vịt... 

(MT 62) 

Cho trẻ thực hiện tập. 

(MT 64, MT 67) 

 


